
1 54222410072 Lê Ngọc Lan Anh 05/10/2007 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

- Nợ môn Kỹ năng thuyết trình,Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển 
dụng, Khởi tạo doanh nghiệp, Thực tập cơ bản , Thực tập tốt nghiệp 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

2 54222410059 Phạm Tiến Dũng 09/10/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Chưa thi Chuẩn đầu ra tiếng anh

3 54212410038 Lê Đỗ Tiến Đạt 04/11/2009 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn Kỹ năng làm việc  

4 54212410044 Nguyễn Thành Đạt 01/12/2009 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn Chính trị

5 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ Pháp luật, Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server, Lập trình hướng đối 
tượng với C#, Thiết kế website cơ bản, Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin, Xây dựng website với PHP và My SQL, Kỹ năng thuyết trình, Khởi tạo 
doanh nghiệp , Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp         

6 54222410063 Đỗ Minh Đức 18/12/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
-Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng + Sơ yếu lí lịch
- Chưa Đạt Chuẩn đầu ra tiếng anh 

7 54222310044 Nguyễn Xuân Hiển 19/06/2008 02PM16C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
-Chưa bổ sung hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS Photo công chứng
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8 54222410061 Phạm Minh Hiếu 25/11/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ GDQP, Chính trị, Xây dựng website với PHP và My SQL, Kỹ năng 
thuyết trình , Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng, Khởi tạo doanh 
nghiệp, Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

9 54212410036 Lê Hoàng Trường Huy 20/08/2009 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng 

10 54212410039 Dương Đặng Tâm Hưng 14/03/2009 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn Pháp luật, Chính trị, Kỹ năng làm việc  
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

11 54222310005 Huỳnh Chung Tuấn Khoa 20/06/2006 02PM16A1,C1
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa bổ sung hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

12 54222420062 Hồ Thanh Khoa 17/01/2005 02PM17A1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ môn GDTC, Pháp luật, Tiếng Anh, Kỹ năng làm việc , Thực tập cơ bản, 
Thực tập tốt nghiệp 
'- Chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng anh

13 54222410099 Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
-Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng 
'- Chưa Đạt Chuẩn đầu ra tiếng anh 

14 54222410058 Võ Hoàng Nam 22/05/2008 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

15 54212410151 Nguyễn Phước Minh Quân 26/09/2003 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn GDTC
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16 54222410154 Nguyễn Bảo Quân 06/12/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

-Nợ GDTC, GDQP,Pháp luật, Tiếng Anh, Lập trình hướng đối tượng với 
C# , Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng 
viết CV chinh phục nhà tuyển dụng, Kỹ năng làm việc ; Khởi tạo doanh 
nghiệp , Thực tập cơ bản , Thực tập tốt nghiệp
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thị chuẩn đầu ra tay nghề

17 54222410252 Hoàng Minh Quân 09/06/2007 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn  Tiếng Anh chuyên ngành, Lập trình hướng đối tượng với C# , 
Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp

18 54222410161 Nguyễn Phạm Khánh Toàn 12/10/2008 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

19 54222410066 Lê Trần Anh Tuấn 07/05/2007 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

20 54222410152 Nguyễn Thiện Thanh 23/04/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

21 54212310024 Nguyễn Tiến Thành 22/05/2008 01PM16C1
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
- Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

22 54212410137 Nguyễn Phú Thành 29/08/2008 01PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
Nợ môn Lập trình JAVA  
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

23 54222410106 Trương Minh Thư 17/10/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ môn Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng, Khởi tạo doanh 
nghiệp, Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
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24 54222420090 Hà Thị Thùy Trang 05/11/1985 02PM17A1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ môn Mạng máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server; Lập trình 
hướng đối tượng với C# ; Thiết kế website cơ bản; Kỹ năng viết CV chinh 
phục nhà tuyển dụng; Kỹ năng làm việc, Thực tập cơ bản , Thực tập tốt 
nghiệp 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề
- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

25 1223360201 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 01PM15C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
-Chưa bổ sung hồ sơ: Giấy khám sức khỏe,  Bằng tốt nghiệp THCS

26 54222410123 Phan Doanh Tường Vy 21/09/2009 02PM17C1
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)

Nợ Lập trình hướng đối tượng với C#; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết 
CV chinh phục nhà tuyển dụng, Khởi tạo doanh nghiệp, Thực tập cơ bản, 
Thực tập tốt nghiệp     
- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

27 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Điều dưỡng - Chưa đạt chuẩn đầu ra tay nghề

28 54222420033 Hoàng Quỳnh Anh 14/09/2004 02KT17A1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

29 54212410017 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

30 54232430003 Ngô Thị Bé 10/09/1993 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp
Chưa ký bài môn thi: Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng viết CV và chinh phục 
nhà tuyển dụng, kỹ năng làm việc
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31 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp

Nợ môn Thuế và thực hành khai báo thuế, Kiểm toán, Kế toán doanh 
nghiệp 1, Kế toán doanh nghiệp 2, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán excel, 
Phần mềm kế toán MISA, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng viết CV và chinh 
phục nhà tuyển dụng, Kỹ năng làm việc, Khởi tạo doanh nghiệp, Thực tập 
cơ bản, Thực tập tốt nghiệp

32 54212410021 Hồ Thành Đạt 20/05/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
Nợ môn Kế toán doanh nghiệp 2
'- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

33 54232420037 Nguyễn Thị Khánh Đoan 13/10/2002 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nợ môn Tiếng anh (môn chung)

34 54212410117 Võ Ngọc Khánh Hà 25/08/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Chưa Đạt Chuẩn đầu ra tiếng anh

35 54232420023 Nguyễn Trung Hiếu 03/12/1989 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa Đạt Chuẩn đầu ra Tin học
- Bổ sung HSXT, SYLL, 01 phot công chứng (bằng cấp 2, học bạ THCS, 
CCCD), giấy khám sức khỏe

36 54222410048 Lê Thị Khánh Hòa 14/06/1994 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa Bổ sung HSXT, 01 phot công chứng (bằng cấp 2, học bạ THCS, 
CCCD), giấy khám sức khỏe

37 54212410035 Ngô Nhã Kỳ 15/09/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa Thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

38 54232420028 Trịnh Phương Linh 04/01/1988 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Chưa Đạt Chuẩn đầu ra tiếng anh
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39 54212410109 Hoàng Văn Long 04/09/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa Thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

40 54212420035 Nguyễn Hoàng Lộc 02/10/2006 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa Đạt chuẩn đầu Tiếng anh
- Bổ sung 01 bằng cấp 3 phot công chứng

41 2203360203 Hà Xuân Mai 07/11/2005 02KT14C1 Kế toán doanh nghiệp
- Học bổ sung Tiếng anh chuyên ngành
- Chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

42 54232420019 Trần Huy Nam 27/07/1999 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp

- Nợ môn GDTC, Pháp luật,Kinh tế vi mô, Thuế và thực hành khai báo 
thuế,Kiểm toán,Kế toán doanh nghiệp 1,Kế toán doanh nghiệp 2,Kế toán 
excel,Kỹ năng thuyết trình,Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng, 
Kỹ năng làm việc, Khởi tạo doanh nghiệp, Thực tập cơ bản, Thực tập tốt 
nghiệp
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học
- chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

43 54212410063 Trà Như Nguyệt 24/01/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
-Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng

44 54222420068 Thái Hồng Nhân 12/03/2006 02KT17A1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa Đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh

45 54212420032 Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/2006 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa Bổ sung 01 bằng cấp 3 photo công chứng
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46 54212410075 Lương Diễm Quỳnh 08/10/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh
-Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng

47 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp

Nợ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thuế và thực hành khai báo thuế, Kiểm 
toán, Kế toán doanh nghiệp 1, Kế toán doanh nghiệp 2, Tài chính doanh 
nghiệp, Kế toán excel, Phần mềm kế toán MISA,Kỹ năng thuyết trình, Kỹ 
năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng, Kỹ năng làm việc, Khởi tạo 
doanh nghiệp, Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp
- chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề
- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tin học

48 54222420098 Nguyễn Thị Thùy Tiên 30/05/2005 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nợ môn Tiếng anh (môn chung), Giao tiếp trong kinh doanh

49 54222410049 Nguyễn Phương Tùng 28/01/1998 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Nợ môn Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng
- Chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học

50 54232430005 Trương Thị Bích Tuyền 28/09/1996 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

51 54212410150 Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Bổ sung  học bạ THCS photo công chứng

52 54232320028 Trần Xuân Thảo 20/09/2002 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp
Chưa bổ sung hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, Bằng tốt nghiệp THPT, Học bạ THPT, 
Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe, 2 ảnh 3x4
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53 54232430004 Trương Thị Phương Thảo 11/02/1994 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp
- Nợ môn Tiếng anh chuyên ngành
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

54 54232420002 Nguyễn Ngọc Thủy 27/07/1975 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa Đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh

55 54212410107 Nguyễn Kim Thư 01/08/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học
-Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng

56 54222410092 Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

57 54232430009 Lê Thị Huyền Trang 23/10/1992 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

58 54212420025 Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp
Nợ môn Thực tập tốt nghiệp
- chưa đạt chuẩn đầu ra tin học

59 54232430007 Đỗ Lê Thùy Trâm 19/11/2001 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nợ môn Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng

60 54212410053 Nguyễn Vy 20/02/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp - Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
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61 54232430001 Võ Thị Xuân Yến 30/08/1998 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

62 54212410037 Lê Ngọc Yến 29/10/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
- Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng

63 54212410074 Lê Cao Hoàng Yến 08/11/2009 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học

64 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 02MK17C1 Marketing

- Chưa Thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học
-Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng - Thi lại môn KTVM, Nguyên lý 
kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh, MKCB -> nên bị hạ bậc xếp loại

65 54222410234 Phạm Tuấn Đạt 17/08/2003 02MK17C1 Marketing - Chưa thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh

66 54222310083 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 02MK16C1 Marketing - Chưa bổ sung  hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS

67 54222410256 Trần Thị Phương Hồng 28/04/2005 02MK17C1 Marketing
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

68 54222410033 Nguyễn Khánh Linh 25/04/2006 02MK17C1 Marketing
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học
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69 54222410246 Lê Đức Long 31/05/2008 02MK17C1 Marketing

- Nợ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Chiến lược và kế hoạch kinh 
doanh,Quản trị nhân sự, Kỹ năng thuyết trình,Kỹ năng viết CV và chinh 
phục nhà tuyển dụng, Kỹ năng làm việc, Khởi tạo doanh nghiệp,Thực tập 
cơ bản ,Thực tập tốt nghiệp 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học
- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

70 54222410193 Vũ Bùi Nhật Nam 28/08/2008 02MK17C1 Marketing
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

71 54222410037 Nguyễn Đăng Quân 26/04/2008 02MK17C1 Marketing
- Nợ môn Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học

72 54222310072 Lưu Nguyễn Hoàng Thương 08/12/2008 02MK17C1 Marketing

- Nợ môn Chính trị, Kinh tế vi mô,Quản trị học,Nguyên lý kế toán,Kênh 
phân phối bán hàng ,Phân tích hoạt động kinh doanh ,Nghiệp vụ bán hàng 
,Chiến lược và kế hoạch kinh doanh ,Kỹ năng làm việc 
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- Chưa thi chuẩn đầu ra tin học

73 54222410087 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 13/09/2009 02MK17C1 Marketing
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
- Chưa thi Chuẩn đầu ra Tin học

74 54222410019 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ

-Nợ môn Chính trị,Tin học,Phân tích hoạt động kinh doanh,Kênh phân 
phối bán hàng,Quản trị chuỗi cung ứng ,Quản trị nhân sự ,Kỹ năng viết CV 
và chinh phục nhà tuyển dụng,Kỹ năng làm việc ,Khởi tạo doanh 
nghiệp,Thực tập cơ bản,Thực tập tốt nghiệp    
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tin học
- chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề



STT
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75 54232420025 Trần Quốc Tuấn 01/06/2002 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Nợ môn Giáo dục thể chất

76 54232420038 Đinh Thanh Tùng 25/08/1998 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ
Nợ môn Tiếng Anh
chưa thi chuẩn đầu ra tin học

77 54232420001 Trần Ngọc Thạch 25/07/1995 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ

-Nợ môn Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng,Khởi tạo doanh 
nghiệp,Khởi tạo doanh nghiệp,Thực tập tốt nghiệp 
-Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tin học

78 54212420006 Lý Thị Phương Thảo 10/09/1989 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ
- Nợ môn Phân tích hoạt động kinh doanh  
- chưa thi chuẩn đầu ra tin học

79 54222410008 Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Nợ môn GDTC, Phân tích hoạt động kinh doanh

80 54232420020 Nguyễn Thị Kim Yến 04/01/1993 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ
-Chưa thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh
- chưa thi chuẩn đầu ra tin học

81 54222310008 Nguyễn Đăng Hưng 06/09/1995 02DN16E1 Quản trị DN vừa và nhỏ - Chưa thi chuẩn đầu ra tay nghề

82 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 02DH17C1 Thiết kế đồ họa

Nợ môn GDQP, Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính ,Tạo bản vẽ kỹ thuật  
,Xử lý ảnh photoshop ,Thiết kế dàn trang (InDesign)   ,Thiết kế hệ thống 
nhận diện thương hiệu và quảng cáo  ,Kỹ năng thuyết trình , Kỹ năng viết 
CV và chinh phục nhà tuyển dụng ,Kỹ năng làm việc,Khởi tạo doanh 
nghiệp  ,Thực tập cơ bản  ,Thực tập tốt nghiệp  
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83 54222410074 Lê Thị Thanh Châu 27/03/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
- Nợ Pháp luật, Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính ,Xử lý ảnh photoshop 
,Khởi tạo doanh nghiệp,Thực tập cơ bản,Thực tập tốt nghiệp     
- chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh

84 54222310101 Nguyễn Đình Chiến 19/05/2008 02DH16C1 Thiết kế đồ họa - Chưa bổ sung hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

85 54222310124 Nguyễn Thị Kiều Diễm 22/12/2008 02DH16C1 Thiết kế đồ họa - Chưa bổ sung hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

86 54222410196 Nguyễn Tấn Dũng 22/09/2008 02DH17C1 Thiết kế đồ họa - Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

87 54222410084 Dương Quốc Đại 07/02/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn Pháp luật,Chính trị,Khởi tạo doanh nghiệp 
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

88 54222410166 Ngô Tiến Đức 22/11/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa - Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

89 54222410042 Huỳnh Nguyễn Khánh Hy 21/06/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
- Chưa thi chuẩn đầu ra tiếng anh
-Bổ sung HSXT, SYLL, 01 phot công chứng (bằng cấp 2, học bạ THCS, 
CCCD), giấy khám sức khỏe

90 54222410103 Nguyễn Hoàng Phương Linh 09/10/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế, Kỹ năng viết CV và chinh phục 
nhà tuyển dụng ,Thực tập cơ bản ,Thực tập tốt nghiệp  
- Chưa đạt Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh
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91 54222310106 Chu Cẩm Ly 12/03/2008 02DH16C1 Thiết kế đồ họa - Chưa bổ sung hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

92 54222410108 Tạ Kim Ngân 22/01/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa - Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

93 54212430003 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 02DH17A1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn Thiết kế dàn trang (InDesign) ,Thiết kế chuyển động Motion 
Graphic  

94 54222410186 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/01/2004 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn Tin học, Tiếng Anh chuyên ngành 
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

95 54222410021 Nguyễn Đinh Nguyên 10/11/2007 02DH17C1 Thiết kế đồ họa

Nợ môn Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator ,Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế  
,Thiết kế chuyển động Motion Graphic ,Thiết kế hệ thống nhận diện thương 
hiệu và quảng cáo ,Kỹ năng thuyết trình ,Khởi tạo doanh nghiệp,Thực tập 
cơ bản,Thực tập tốt nghiệp    
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

96 54222410090 Trần Đoàn Ngọc Nhi 04/06/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa - Chưa đạt Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

97 54222410053 Phạm Mạc Dũ Phong 08/04/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa

Nợ môn Tiếng Anh, Thiết kế dàn trang (InDesign)  ,Calligraphy và 
Typography,Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế  ,Đồ họa 3D  , Kỹ năng viết 
CV và chinh phục nhà tuyển dụng ,Kỹ năng làm việc ,Khởi tạo doanh 
nghiệp,Thực tập cơ bản   ,Thực tập tốt nghiệp  
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

98 54222310115 Phạm Hoàng Quân 23/01/2006 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điểm xét tốt nghiệp
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99 54222410173 Nguyễn Hữu Tân 02/09/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn Chính trị, Pháp luật
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

100 54222410012 Đoàn Minh Tú 25/05/2007 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
- Chưa thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
-Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng + giấy khám sức khỏe

101 54222410168 Lý Thu Thảo 23/10/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn GDTC, Pháp luật
- Chưa thi Chuẩn Đầu ra Tiếng Anh

102 54222410083 Tống Thy Thy 20/10/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa - Chưa bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng

103 54222410094 Hoàng Thanh Trúc 10/08/2009 02DH17C1 Thiết kế đồ họa
- Chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng anh
Bổ sung 01 bằng cấp 2 phot công chứng

104 2223180077 Trần Trung Thiện 26/06/1989 02YS15B1 Y sỹ đa khoa - Chưa Đạt chuẩn đầu ra tay nghề

105 2213360346 Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 02DD14C1 Điều dưỡng Xét đợt Tháng 7/2026

106 2213360205 Nguyễn Ngọc Kim Thoa 21/11/2006 02DD14C1 Điều dưỡng Xét đợt Tháng 7/2026
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107 54222310015 Lê Anh Thư 04/09/2007 02kT16A1,C1 Kế toán doanh nghiệp Xét đợt Tháng 7/2026

108 54222310167 Trần Anh Khoa 12/07/1996 02DN16E1
Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ
Xét đợt Tháng 7/2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO


